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Trường Tiểu học Lê Đức Thọ 
Tên:………………………………………… 
Lớp: Hai/….. 
Tuần: 18 

Thứ Năm ngày 13 tháng 01 năm 2022 
Nghe – viết Cánh cửa nhớ bà 

  

1. 1. Nghe – viết: Cánh cửa nhớ bà (2 khổ thơ cuĒ). 
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2. Điền tiếng phù hĢ vào chỗ trống trong bảng dưƞ đây: . 

Chính tả … Lĕ 
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       Âm đầu 
Vần c k g gh ng ngh 

im hǠc iêm  kim  …………  ………… 

an hǠc ang …………  …………  …………  
 

(3). Điền vào chỗ trống: 
 
 
 
 
 

LƟ của con gửi đến thầy cô 
(Con ghi những thắc mắc, mong muốn, tâm sự … gửi thầy cô) 

.…………………………………………………………………………………………………………………...……………

.…………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

a. Chữ ch hǠc chữ tr. 
.........ăm làm  ......ông mong 
….....ong lành  ......úc mừng 
 

 

 
 

b. Vần ui hǠc vần uċ và thêm 
dấu thanh (nếu cần). 
gần g…….....  n........... nấng 
cắm c...........  c............ cùng 
 


